CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên mô học: Mạch tương tự

Mã số môn học: 2102023606
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MẠCH TƯƠNG TỰ

Mã số môn học: 2102023606
Thời gian môn học: 45 giờ         

(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0 giờ, Tự học: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

       - Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như mạch điện tử, ….

       - Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:


- Trình bày kiến thức cơ bản để nhận dạng, phân tích và thiết kế các mạch điện, điện tử hoạt động với các tín hiệu liên tục. Từ đó học sinh có thể nắm vững hơn hoạt động của các mạch tương tự trong thực tế
- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	I
	Mạch khuếch đại thuật toán
	5
	5
	
	
	

	
	Giới thiệu
	1
	1
	
	
	

	
	Mạch khuếch đại với hồi tiếp âm
	2
	2
	
	
	

	
	Mạch so sánh
	2
	2
	
	
	

	II
	Mạch lọc
	5
	4
	
	1
	

	
	Khái niệm và phân loại
	1
	1
	
	
	

	
	Mạch lọc thụ động
	2
	1
	
	1
	

	
	Mạch lọc tích cực
	2
	2
	
	
	

	III
	Mạch cộng hưởng
	5
	5
	
	
	

	
	Mạch cộng hưởng nối tiếp
	3
	3
	
	
	

	
	Mạch cộng hưởng song song
	2
	2
	
	
	

	IV
	Mạch phối hợp trở kháng
	4
	4
	
	
	

	
	Khái niệm
	1
	1
	
	
	

	
	Mạch phối hợp trở kháng hình  (     
	1
	1
	
	
	

	
	Phối hợp trở kháng dùng biến áp tự ngẫu
	2
	2
	
	
	

	V
	Quá trình thu phát tín hiệu
	6
	5
	
	1
	

	
	Sơ đồ khối của một hệ thống thông tin
	2
	1
	
	1
	

	
	Điều chế AM
	2
	2
	
	
	

	
	Điều chế FM
	2
	2
	
	
	

	VI
	Bộ biến đổi tương tự - số
	5
	5
	
	
	

	
	Tổng quát về các bộ chuyển đổi
	1
	1
	
	
	

	
	Bộ biến đổi tương tự sang số (ADC)
	2
	2
	
	
	

	
	Bộ biến đổi số sang tương tự (DAC)
	2
	2
	
	
	

	VII
	Kỹ thuật xung
	15
	14
	
	1
	

	
	Mạch đa hài không ổn
	3
	3
	
	
	

	
	Mạch đa hài đơn ổn
	2
	2
	
	
	

	
	Mạch đa hài lưỡng ổn
	2
	2
	
	
	

	
	Mạch Schmitt - trigger
	2
	2
	
	
	

	
	Mạch xén
	3
	3
	
	
	

	
	Mạch kẹp
	3
	2
	
	1
	

	
	Cộng:
	45
	42
	0
	3
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết.
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Mạch khuếch đại thuật toán 

Mục tiêu:

· Phân tích nguyên lý hoạt động của op-amp

· Tính toán thông số hoạt động của mạch op-amp

· Thiết kế các mạch ứng dụng.
Nội dung:

	1. Giới thiệu 
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm về khuếch đại thuật toán
	

	1.2. Sơ đồ khối của một bộ khuếch đại thuật toán
	

	2. Mạch khuếch đại với hồi tiếp âm 
	Thời gian: 2giờ

	2.1. Khuếch đại đảo
	

	2.2. Khuếch đại không đảo
	

	2.3. Mạch cộng
	

	2.4. Mạch trừ
	

	2.5. Mạch tích phân
	

	2.6. Mạch vi phân
	

	3. Mạch so sánh
	Thời gian: 2 giờ

	
	

	
	


Chương 2: Mạch lọc 

Mục tiêu:

· Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch lọc

· Thực hiện các mạch lọc đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung:

	1. Khái niệm và phân loại
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Phân loại
	

	2. Mạch lọc thụ động
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Mạch lọc R, C
	

	2.2. Mạch lọc thông thấp
	

	2.3. Mạch lọc thông cao
	

	2.4. Mạch lọc thông dải
	

	2.5. Mạch lọc thông chắn
	

	2.6. Mạch lọc L, C
	

	3. Mạch lọc tích cực
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Mạch lọc thông thấp
	

	3.2. Mạch lọc thông cao
	

	
	


Chương 3: Mạch cộng hưởng 


Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo và đặc tính điện của các mạch cộng hưởng.
Nội dung:

	1. Mạch cộng hưởng nối tiếp
	Thời gian: 3 giờ

	1.1. Mạch cộng hưởng RLC nối tiếp
	

	1.2. Mạch cộng hưởng LC nối tiếp
	

	2. Mạch cộng hưởng song song
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Mạch cộng hưởng RLC song song
	

	2.2. Mạch cộng hưởng LC song song
	

	
	


Chương 4. Mạch phối hợp trở kháng

Mục tiêu:

- Mục tiêu của phối hợp trở kháng 
- Các tiêu chí phân loại 

- Tính toán, phân loại các dạng mạch phối hợp trở kháng

Nội dung:

1. Giới thiệu
Thời gian: 1 giờ
2. Mạch phối hợp trở kháng hình ( 
Thời gian: 1 giờ
3. Mạch phối hợp trở kháng dùng biến áp tự ngẫu 
Thời gian: 2 giờ
Chương 5: Quá trình thu phát tín hiệu

Mục tiêu:

· Trình bày đặt tính cơ bản về thu phát tín hiệu tương tự

· Trình bày các loại điều chế tương tự

· Thiết kế được các mạn ứng dụng cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật

Nội dung:

	1. Sơ đồ khối của một hệ thống thông tin
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Sơ đồ khối
	

	2. Điều chế AM
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Định nghĩa
	

	2.2. Công thức
	

	2.3. Mạch điều chế AM cơ bản
	

	3. Điều chế FM
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Định nghĩa
	

	3.2. Công thức
	

	3.3. Mạch điều chế FM cơ bản
	

	
	


Chương 6: Bộ biến đổi tương tự - số

Mục tiêu:

· Trình bày nguyên lý, đặc tính các bộ biến đổi tương tự - số

· Trình bày một số mạch biến đổi tương tự - số

· Thiết kế được các mạch ứng dụng cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung:

	1. Tổng quát về các bộ chuyển đổi
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Phân loại
	

	2. Bộ biến đổi tương tự sang số (ADC)
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Định nghĩa
	

	2.2. Các mạch ADC
	

	2.3. IC ADC
	

	3. Bộ biến đổi số sang tương tự (DAC)
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Định nghĩa
	

	3.2. Các mạch DAC
	

	3.3. IC DAC
	

	Chương 7: Kỹ thuật xung

Mục tiêu: 

· Trình bày được cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của các mạch dao động đa hài

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch dao động đa hài
· Trình bày cấu tạo, đặc điệm, ứng dụng, nguyên lý hoạt động các mạch xén và 
mạch kẹp.
· Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:

1. Mạch đa hài không ổn 

Thời gian 3 giờ                          
1.1. Mạch dao động đa hài dùng Transistor.

1.2. Mạch dao động đa hài dùng IC 555.

1.3. Mạch dao động đa hài dùng cổng logic.

2. Mạch đa hài đơn ổn 

Thời gian 2 giờ                          
2.1. Mạch đa hài đơn ổn dùng Transistor

2.2. Mạch đa hài đơn ổn dùng IC 555

2.3. Mạch đa hài dùng cổng logic

3. Mạch đa hài lưỡng ổn 

Thời gian 2 giờ                          
3.1. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng Transistor.

3.2. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng IC 555.

3.3. Mạch lưỡng ổn dùng cổng logic.

4. Mạch Schmitt-trigger 

Thời gian 2 giờ                          
4.1. Mạch Schmitt-trigger dùng Transistor.

4.2. Mạch Schmitt-trigger dùng OP-AMP.

4.3. Mạch Schmitt-trigger dùng cổng logic.

5. Mạch xén.

Thời gian 3 giờ

5.1. Khái niệm

5.2. Mạch hạn biên dùng Diode.

5.3. Mạch hạn biên dùng Transistor

6. Mạch kẹp.

6.1. Khái niệm

Thời gian 3 giờ                          
6.2. Mạch ghim áp dùng Diode.

6.3. Mạch ghim áp dùng Transistor.


	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:

· Các linh kiện điện tử tốt và xấu
· Linh kiện điện tử các loại 
· Dây dẫn điện các loại.
2.Dụng cụ, trang thiết bị:

· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại.

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được
· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Máy đo VOM/DVOM
3. Học liệu:

    - Tài liệu học tập.
    - Sơ đồ chân các linh kiện thường gặp.
4. Nguồn lực khác:

· PC

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện
+ Tính toán, giải thích hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán, mạch lọc, mạch cộng hưởng, mạch phối hợp trở kháng

+ Quá trình thu phát tín hiệu, bộ biến đổi tương tự - số
+ Các thông số và phạm vi ứng dụng của mạch điện trong kỹ thuật.
- Kỹ năng: 


+ Giải thích, phân tích sơ đồ mạch


+ Kiểm tra vẽ mạch, phân tích sơ đồ mạch


+ Đánh giá các tiêu chuẩn của mạch điện


+ Độ chính xác


+ Khả năng mở rộng kiến thức

- Thái độ: 

Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử;
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo;
- Các loại mạch lọc và cộng hưởng.

- Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại mạch tạo xung, mạch tạo dao động trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Nguyễn Tấn Phước - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử
[2]. Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế -Sổ tay tra cứu các transistor Nhật Bản
[3]. Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Xuân Mai - Phân tích mạch transistor-NXB     Thống kê, Hà Nội, 2002

[4]. TS. Đàm Xuân Hiệp - Điện tử cơ sở tập 1, 2. Basic electronics 2001

[5]. Nguyễn Minh Giáp - Sách tra cứu linh kiện điện tử SMD - NXV Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003
[6] Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức Hà Nội 2008

[7] PGS.TS Đặng Văn Chuyết, Giáo trình kỹ thuật xung-số , NXB Giáo dục.
[8] Đoàn Thị Thanh Thảo, Phạm Văn Ngọc, Giáo trình kỹ thuật xung-số, Thái Nguyên 2010.

[9] Ths. Đào Thị Thu Thủy, Bài giảng Kỹ thuật xung.
